
 
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN MẮT 
           

             Số:       / BVM – KHTH 

V/v cập nhật danh sách người hành 

nghề năm 2023 trên cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế 

 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Nghệ An, ngày     tháng    năm 2023 

Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An 

 

Thực hiện Nghị định số: 109/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 về việc quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số: 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 về 

việc sửa đổi một số điều tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP. 

Thực hiện Công văn số: 323/KCB-QLHN, ngày 19/3/2020 của cục quản lý 

khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân đúng theo quy định. Bệnh 

viện Mắt Nghệ An kính đề nghị Sở y tế đăng tải danh sách người hành nghề năm 

2023 tại Bệnh viện Mắt Nghệ An (có danh sách đính kèm) trên cổng thông tin điện 

tử Sở Y tế. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                              

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Tất Thắng 

 



 
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN MẮT 
           

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2023 

(Kèm theo công văn Số:       /BVM-KHTH ngày     tháng    năm 2023 của Bệnh viện Mắt Nghệ An) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt Nghệ An 

2. Địa chỉ: Số 40 – Xô viết Nghệ Tĩnh - Xóm 10 - Nghi Phú - Vinh - Nghệ An. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: 

- Toàn thời gian, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần. 

- Khám chữa bệnh: Thứ 2 - Thứ 6: Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 00. 

                                 Thứ 7: Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00. 

                                  Chủ nhật và ngoài giờ hành chính: Tiếp nhận, khám và xử trí cấp cứu. 

4. Danh sách người hành nghề. 

TT 

  Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian làm việc  Vị trí chuyên môn 

Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hành 

nghề 
Số CCHN 

Ngày cấp 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Chuứng chỉ 

khác 

Thời 

gian 

làm 

việc  

TGLV 

theo 

ngày 

trong 

tuần 

TGLV 

theo 

giờ 

trong 

ngày 

Chức 

danh 

Khoa 

phòng, 

trung 

tâm 

1 Trần Tất Thắng Tiến sỹ 
KCB chuyên 

khoa Mắt 

002262/NA-

CCHN 
30122013 

Phẫu thuật 

Phaco; Chuyên 

đề Glocom; 

Chụp mạch 

huỳnh quang 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Giám 

đốc 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

2 Dư Hải Nam 

Thạc sỹ 

Bác sỹ 

Chuyên 

khoa Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

009262/NA-

CCHN 
15052017 

Phẫu thuật 

Phaco, Phẫu 

thuật cắt dịch 

kính, Tiêm nội 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Trưởng 

khoa  

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 



 
 

nhãn; Chẩn đoán 

hình ảnh trong 

nhãn khoa 

3 Lưu Thùy Linh 
Bác sỹ 

CK1 Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

002728/NA-

CCHN 
22012014 

Khúc xạ-Mài lắp 

kính; Siêu âm 

A,B; Chuyên đề 

Glocom;  

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sỹ 

điều trị   

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

4 Phan Thị Dương Bs ĐK 
Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014939/NA-

CCHN 
21092022   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sỹ 

điều trị   

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

5 Lương Thế Đoàn Bs ĐK 
Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014866/NA-

CCHN 
29082022 

Gây mê hồi sức 

cơ bản 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sỹ 

điều trị   

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

6 Đặng Thị Hưng 
Điều 

dưỡng CĐ 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

002725/NA-

CCHN 
22012014 

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

mắt; Chứng nhận 

KTV phòng mổ 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

7 Trần Thị Phúc 
Điều 

dưỡng CĐ 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Cao đẳng 

009263/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

8 Lê Thị Nhung 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y  

011599/NA-

CCHN 
15052019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 



 
 

9 Hồ Anh Thư 
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014578/NA-

CCHN 
20052022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

10 Tống Thị Hiền 
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014801/NA-

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

11 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa 

Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014794/NA- 

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 

12 
Nguyễn Thị Khánh 

Hòa 
DS CK1 

Hành nghề 

Dược 

1331-

19/CCHN-

D-SYT-NA 

08072019   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Trưởng 

khoa  

Khoa 

Dược 

13 Hoàng Thị Thảo Dược sĩ 
Hành nghề 

Dược 

2647-

20/CCHN-

D-SYT-NA 

30122020   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h Dược sĩ 

Khoa 

Dược 

14 Đậu Thị Tố Nga Dược sĩ 
Hành nghề 

Dược 

0532-

17/CCHN-

D-SYT-NA 

16032018   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h Dược sĩ 

Khoa 

Dược 



 
 

15 
Nguyễn Quang 

Khánh 
Dược sĩ 

Hành nghề 

Dược 

1367-

19/CCHN-

D-SYT-NA 

1082019   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h Dược sĩ 

Khoa 

Dược 

16 Trần Văn Đức DS  CK1 
Hành nghề 

Dược 
002288/NA-

CCHND 

28112016 

  

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h Dược sĩ 

Khoa 

Dược 

17 Nguyễn Thị Mai 
Dược sĩ 

CĐ 

Hành nghề 

Dược 

2645-

20/CCHN-

D-SYT-NA 

30122020   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h Dược sĩ 

Khoa 

Dược 

18 Phạm Văn Minh 

Bác sỹ 

Chuyên 

khoa 2 

Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

000489/NA-

CCHN 
29042013 

Phẫu thuật 

Phaco; Chứng 

chỉ Glocom và 

Đục T3; Chuyên 

đề OCT; Chứng 

chỉ Bệnh mi mắt, 

lệ bộ, kết GM; 

Chứng chỉ chấn 

thương, các khối 

u trong nhãn 

khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Phó 

Giám 

đốc 

Khoa Kết 

Giác mạc 

19 Văn Thị Lan Phương 

Bs Nội trú 

chuyên 

khoa Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

009255/NA-

CCHN 
15052017 

 Chứng chỉ Ghép 

GM; Chuyên dề 

OCT trong nhãn 

khoa, Phẫu thuật 

tán nhuyễn thể 

thủy tinh đục 

bằng phương 

pháp siêu âm 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Trưởng 

khoa  

Khoa Kết 

Giác mạc 

20 Nguyễn Hữu Vinh 
Bác sỹ 

CK1 Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

002722/NA-

CCHN 
22012014 

Chuyên đề 

Glocom, Chuyên 

đề OCT trong 

nhãn khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa Kết 

Giác mạc 



 
 

21 Nguyễn Sa Huỳnh 
Bác sỹ 

CK1 Mắt 

Khám phát hiện 

và xử lý các 

bệnh thông 

thường; Xử lý 

cấp cứu ban đầu 

một số chứng 

bệnh tại cộng 

đồng 

014404/NA-

CCHN 
10032022 

Phẫu thuật 

Phaco; Phẫu 

thuật tạo hình 

thẩm mỹ mắt; 

Siêu âm A,B; 

Xquang hốc mắt; 

Chuyên đề OCT 

trong nhãn khoa; 

Phẫu thuật mộng 

có ghép kết mạc, 

màng sinh học, 

Khúc xạ 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa Kết 

Giác mạc 

22 Lê Trần Hoài 

Bs 

Chuyên 

khoa Mắt 

Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014944/NA-

CCHN 
21092022 

Nhãn khoa cơ 

bản; Chẩn đoán 

hình ảnh trong 

nhãn khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa Kết 

Giác mạc 

23 Nguyễn Duy Hoàng Bs ĐK 
Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014864/NA-

CCHN 
29082022   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa Kết 

Giác mạc 

24 Nguyễn Minh Đức 

Bs 

Chuyên 

khoa Mắt 

Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014882/NA-

CCHN 
29082022 

Nhãn khoa cơ 

bản; Chẩn đoán 

hình ảnh trong 

nhãn khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa Kết 

Giác mạc 

25 Nguyễn Quỳnh Biển 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014562/NA-

CCHN 
20052022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa Kết 

Giác mạc 



 
 

26 Phạm Thị Dương 
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014792/NA-

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Phụ 

trách 

Điều 

dưỡng 

khoa 

KGM 

Khoa Kết 

Giác mạc 

27 Lê Thị Hiền 
Điều 

dưỡng TH 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

trung học 

009278/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa Kết 

Giác mạc 

28 Nguyễn Thị Thanh.  

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009260/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa Kết 

Giác mạc 

29 Lê Thị Loan 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009315/NA-

CCHN 
31052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa Kết 

Giác mạc 

30 Phạm Thị Linh 
Điều 

dưỡng ĐH 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

trung học 

008784/NA-

CCHN 
15022017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa Kết 

Giác mạc 

31 Hồ Hữu Sơn 
Bác sỹ 

CK2 Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

000488/NA-

CCHN 
29042013 

Chụp mạch 

huỳnh quang; PT 

Glocom 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Phó 

Giám 

đốc 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

32 Lê Thị Thanh Thủy 

Thạc sỹ 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

009254/NA-

CCHN 
15052017 

Quản lý và điều 

trị lé trẻ em; 

Chuyên đề 

Glocom; Phẫu 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 



 
 

thuật mộng; Tạo 

hình thẩm mỹ; 

Khúc xạ;  Chẩn 

đoán hình ảnh 

trong nhãn khoa 

13h- 

16h 

33 Lê Thị Ngọc Quỳnh 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011278/NA-

CCHN 
30012019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

34 Lê Văn Tùng 

Bs 

Chuyên 

khoa Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

009258/NA-

CCHN 
15052017 

Phẫu thuật 

mộng, quặm;lác, 

sụp mi, chỉnh 

quang, thể thủy 

tinh Lazer võng 

mạc;  

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

35 Trần Thị Hằng 
Điều 

dưỡng TH 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về điều 

dưỡng trung học 

008352/NA-

CCHN 
30092016 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Phòng 

Chỉ đạo 

tuyến 

36 Nguyễn Thị Thanh  
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

009784/NA-

CCHN 
28092017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 



 
 

37 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

Điều 

dưỡng CĐ 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Cao đẳng 

009816/NA-

CCHN 
28092017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

38 
Trần Thị Phương 

Thảo 

Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014793/NA-

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

39 Nguyễn Như Trang 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014803/NA-

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

40 Tăng Thị Hằng 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009261/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

41 Nguyễn Thị Giang 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

002727/NA-

CCHN 
22012014 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 



 
 

42 Nguyễn Thị Hằng 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011596/NA-

CCHN 
15052019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

43 Trần Thị Thùy Dung 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011841/NA-

CCHN 
15072019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

44 Võ Thế Chế Y sỹ ĐK 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009277/NA-

CCHN 
15052017 

Chẩn đoán hình 

ảnh trong nhãn 

khoa; Điều 

dưỡng chuyên 

khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

45 Ngô Mạnh Cường 

Bs chuyên 

khoa 

CĐHA 

Chẩn đoán bệnh 

bằng hình ảnh 

012860/NA-

CCHN 
10072020 

 Chẩn đoán hình 

ảnh trong nhãn 

khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

46 Nguyễn Thị Hiền 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

CĐ 

KTV XN  
013890/NA-

CCHN 
12072021   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

KTV xét 

nghiệm 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 



 
 

47 Ngô Thị Huyền Thảo 

CN Xét 

nghiệm 

ĐH 

KTV XN ĐẠI 

HỌC 

009615/NA-

CCHN 
31082017 

Kĩ thuật xét 

nghiệm vi sinh 

cơ bản; Đảm bảo 

chất lượng hóa 

sinh lâm sàng 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 

Sáng 

7h-

12h; 

Chiều 

13h- 

16h 

KTV xét 

nghiệm 

Khoa 

Khám 

bệnh Cận 

lâm sàng 

48 Nguyễn Thùy Dung 

Thạc sỹ 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa Mắt 

KCB chuyên 

khoa Mắt 

007595/NA-

CCHN 
29042016 

Phẫu thuật 

Phaco, Chụp 

mạch huỳnh 

quang, Chuyên 

đề OCT trong 

nhãn khoa, Phẫu 

thuật tạo hình - 

thẩm mĩ; Chuyên 

đề Glocom 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

49 Dương Biên Hòa 
Bs CK 1 

Mắt 

KCB Chấn 

thương chỉnh 

hình 

008910/NA-

CCHN 
15032017   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom  

50 
Nguyễn Thị Hà 

Phương 

Bs 

Chuyên 

khoa Mắt 

Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014865/NA-

CCHN 
29082022 

Nhãn khoa cơ 

bản;  Chẩn đoán 

hình ảnh trong 

nhãn khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom  

51 Hoàng Thị Thủy Bs ĐK 
Khám chữa 

bệnh Đa khoa 

014878/NA-

CCHN 
29082022 

Gây mê hồi sức 

cơ bản 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom  

52 Dương Bảo Trung   
KCB chuyên 

khoa Mắt 

014168/NA-

CCHN 
10122021 

Tiêm nội nhãn; 

Chẩn đoán điều 

trị một số bệnh 

lý võng mạc nội 

khoa; Chẩn đoán 

hình ảnh trong 

nhãn khoa 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Khoa 

Đáy mắt 

màng bồ 

đào 



 
 

53 Lê Thị Hoàng Đan 
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

014804/NA- 

CCHN 
29072022 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

54 Nguyễn Văn Phú 

Y sỹ 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

002723/NA-

CCHN 
22012014   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

55 Ngô Thị Kim Oanh 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011597/NA-

CCHN 
15052019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

56 Võ Hồng Loan 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

002729/NA-

CCHN 
22012014 

Điều dưỡng nhãn 

khoa, KTV khúc 

xạ 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

57 Đinh Thị Hiền 

Điều 

dưỡng 

trung học 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

trung học 

002988/NA-

CCHN 
28022014 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 



 
 

58 Phan Thị Nguyệt 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

009264/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Khoa 

Tổng hợp 

Glocom 

59 Võ Thị Thanh Xuân 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa 

GMHS 

KCB Gây mê 

hồi sức 

012859/NA-

CCHN 
10072020 

Siêu âm tổng 

quát thực hành; 

điện tâm đồ cơ 

bản 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Bác sĩ 

điều trị 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

60 Phạm Thị Tình 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009316/NA-

CCHN 
15052017 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

61 Nguyễn Thị Thúy An 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011595/NA-

CCHN 
15052019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

62 Lê Thị Thu Hòa 

Y sỹ 

chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

002724/NA-

CCHN 
22012014 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

63 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Điều 

dưỡng TH 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

trung học 

002730/NA-

CCHN 
22012014 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 



 
 

64 Phạm Văn An 
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011594/NA-

CCHN 
15052019 

KTV gây mê hồi 

sức, Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

65 Võ Đức Thắng  
Điều 

dưỡng CĐ 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế  

011598/NA-

CCHN 
15052019 

Điều dưỡng 

chuyên khoa mắt 

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Điều 

dưỡng 

Phẫu 

thuật- 

GMHS 

66 Hoàng Mạnh Hùng 
CN Điều 

dưỡng ĐH 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

Nhãn khoa 

009314/NA-

CCHN 
31052017   

Toàn 

thời 

gian 

Thứ 

2,3,4,5,6 
8h-16h 

Trưởng 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Phòng 

Điều 

dưỡng 

 

                                                                                                                                  Người phụ trách chuyên môn cơ sở khám chữa bệnh 

                                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                                                                          Trần Tất Thắng 
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